
BÌNH CHỮA CHÁY (TQ) Xuất xứ ĐVT  ĐƠN GIÁ 
(VNĐ) 

Bình chữa cháy mini foam 500ml FIRE STOP Trung Quốc Bình               24,000 

Bóng chữa cháy AFO-1,3kg Trung Quốc Cái             190,000 

Bình chữa cháy bột ABC 1kg-MFZL1, hiệu JSF Trung Quốc Bình               90,000 

Bình chữa cháy bột ABC 2kg-MFZL2, hiệu JSF Trung Quốc Bình             105,000 

Bình chữa cháy bột BC 4kg-MFZ4, hiệu JSF Trung Quốc Bình             140,000 

Bình chữa cháy bột ABC 4kg-MFZL4, hiệu JSF Trung Quốc Bình             145,000 

Bình chữa cháy bột BC 8kg-MFZ8, hiệu JSF Trung Quốc Bình             210,000 

Bình chữa cháy bột ABC 8kg-MFZL8, hiệu JSF Trung Quốc Bình             218,000 
Bình chữa cháy bột ABC 35kg-MFZTL35,có xe đẩy, hiệu 
JSF

Trung Quốc Bình          1,410,000 

Bình chữa cháy 3kg C02 -MT3, hiệu JSF Trung Quốc Bình             290,000 
Bình chữa cháy 5kg C02 -MT5, hiệu JSF Trung Quốc Bình             450,000 
Bình chữa cháy 24kg C02 –MT24, hiệu JSF Trung Quốc Bình  3.300.000 

Bình chữa cháy tự động ABC- 6kg-XZFTB6, hiệu JSF Trung Quốc Bình             290,000 

Bình chữa cháy tự động ABC- 8kg -XZFTB8, hiệu JSF Trung Quốc Bình             310,000 

Bình FOAM chữa cháy 9L, hiệu JSF Trung Quốc Bình             370,000 

Bình FOAM chữa cháy 50L, hiệu JSF Trung Quốc Bình          3,100,000 
PHỤ KIỆN BÌNH CHỮA CHÁY Xuất xứ ĐVT GIÁ BÁN

Kệ đựng 2 bình chữa cháy Việt Nam cái 67,000             
Kệ đựng 1 bình chữa cháy Việt Nam cái 55,000             
Kệ đựng 3 bình chữa cháy Việt Nam cái 115,000           
Đai treo bình chữa cháy F8, T5 (VN) Việt Nam cái               50,000 
Đai treo bình chữa cháy T3, F4 (VN) Việt Nam cái               45,000 
Ron bình f4 Việt Nam bịch               45,000 
Ron bình f8 Việt Nam bịch               50,000 
Dây loa F8 PVC đẹp đ�u lớn, đ�u nh� Trung Quốc cái               14,000 
Dây loa F4 PVC đẹp đ�u lớn, đ�u nh� Trung Quốc cái               12,000 
Ty bình bột f4 & f8 Trung Quốc cái               11,000 
Ty bình co2 MT3-MT5 Trung Quốc cái               14,000 
Ty bình 35kg Trung Quốc cái               45,000 
Chốt (kg) Trung Quốc kg               85,000 
Chì (kg) Trung Quốc kg             150,000 
Co + loa T5 Trung Quốc bộ               80,000 
Co + loa T3 Trung Quốc bộ               45,000 
Đ�u bình bột (có cổ, không cổ) Trung Quốc cái               50,000 
Đ�u bình CO2 Trung Quốc cái               80,000 
Súng phun bột của bình bột 35kg Trung Quốc cái             145,000 
Dây bình bột 35kg Trung Quốc sợi             145,000 
Đ�u bình bột 35kg Trung Quốc cái             145,000 
Đồng hồ đo áp suất bình Trung Quốc cái               13,000 
Bột BC Trung Quốc kg                 8,000 
Bột ABC Trung Quốc kg               12,000 
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VÒI CHỮA CHÁY (TQ) Xuất xứ ĐVT  ĐƠN GIÁ (Đ) 
Vòi chữa cháy D50-10bar (có khớp nối)-20m Trung Quốc Cuộn               260,000 

Vòi chữa cháy D50-13bar (có khớp nối)-20m Trung Quốc Cuộn               305,000 

Vòi chữa cháy D65-10bar (có khớp nối)-20m Trung Quốc Cuộn               315,000 

Vòi chữa cháy D65-13bar (có khớp nối)-20m Trung Quốc Cuộn               390,000 

Vòi chữa cháy D50-16bar (có khớp nối)- 30m Korea Trung Quốc Cuộn               440,000 

Vòi chữa cháy D65-16bar (có khớp nối)-30m Korea Trung Quốc Cuộn               530,000 

Vòi chữa cháy 2 lớp D50-17BAR (korea standard) Trung Quốc Cuộn               620,000 

Vòi chữa cháy 2 lớp D65-17BAR (korea standard) Trung Quốc Cuộn               720,000 

Vòi chữa cháy D50-16bar (có khớp nối-20m Korea Trung Quốc Cuộn               325,000 

Vòi chữa cháy D65-16bar (có khớp nối)- 20m Korea Trung Quốc Cuộn               410,000 

Vòi Đức (loại 2) D50-17bar (có khớp nối)- 20m Trung Quốc Cuộn               600,000 

Vòi Đức (loại 2) D65-17bar (có khớp nối)- 20m Trung Quốc Cuộn               700,000 
PHỤ KIỆN VÒI CHỮA CHÁY Xuất xứ ĐVT  ĐƠN GIÁ (Đ) 

lăng phun DN 50 Trung Quốc cái 47,000                
lăng phun DN 65 Trung Quốc cái 57,000                
Van cứu hỏa DN 50 Trung Quốc cái 135,000              
Van cứu hỏa DN 65 Trung Quốc cái 200,000              
Họng đôi tiếp nước (chữ U) Trung Quốc cái 600,000              
Trụ chữa cháy (chữ V) Trung Quốc cái 700,000              
Trụ chữa cháy ngoài trời 3 cửa Trung Quốc cái 2,400,000           
Hai chạc Việt Nam cái 550,000              
Ba chạc Việt Nam cái 900,000              
Tủ đựng vòi trong nhà 600x400x200 Việt Nam cái 175,000              
Tủ đựng vòi trong nhà 650x450x200 Việt Nam cái 210,000              
Tủ đựng vòi ngoài nhà 500x700x220 Việt Nam cái 310,000              
Ngàm D50 Việt Nam cái 43,000                
Ngàm D65 Việt Nam cái 53,000                
Ngàm chuyển đổi D50-D65 Việt Nam cái 95,000                
Ron lăng D50 Việt Nam cái                   6,000 
Ron lăng D65 Việt Nam cái                   7,000 
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TÊN HÀNG HOÁ Xuất xứ ĐVT  ĐƠN GIÁ 
(VNĐ) 

Đầu báo Beam Tanda TX 7130 Singapore Bộ       2,350,000 

Đầu báo Beam Tanda TX 6701 Trung Quốc Bộ       2,250,000 

Đầu báo Beam GST Trung Quốc Bộ       2,500,000 

Đèn chớp (TQ) Trung Quốc cái            70,000 

Đầu báo khói độc lập sử dụng pin (TQ) Trung Quốc cái          130,000 

Đầu báo gas độc lập, sử dụng dây cấm điện (TQ) Trung Quốc cái          200,000 

Đầu báo gas độc lập, sử dụng pin (TQ) Trung Quốc cái          360,000 

Còi báo cháy (TQ) Trung Quốc cái            90,000 
Chuông báo cháy 6 inch Trung Quốc cái        170,000 
Nút nhấn khẩn vuông (TQ) Trung Quốc cái            90,000 

Trang phục chữa cháy theo TT48 (gồm: quần, áo, nón, ủng, găng tay, khẩu 
trang), có tem kiểm định Việt Nam Bộ          600,000 

Đèn exit (lấy chẵn 1 thùng=20 cái giá 65k, 100 cái giá 60k) Trung Quốc cái            70,000 
Đèn sự cố (lấy chẵn 1 thùng=20 cái giá 95k; 100 cái giá 90k) Trung Quốc cái          100,000 

Đèn sự cố kết hợp exit(lấy chẵn 1 thùng=20 cái giá 140k; 100 cái giá 130k) Trung Quốc cái          150,000 

Đầu phun sprinkler (phun xuống/ lên) hợp kim đồng (TQ) Trung Quốc cái 20,000          
Đầu phun hở (TQ) Trung Quốc cái 23,000          
Đầu phun lưới (đầu phun foam) (TQ) Trung Quốc cái 48,000          
Đầu phun Tyco (Anh), hướng lên/hướng xuống K5.6, DN15 Anh cái 65,000          
Đầu phun Protector (Đài Loan), hướng lên/hướng xuống K5.6, DN15 Đài Loan cái 51,000          
Nắp chụp đơn đầu phun Trung Quốc cái 4,000            
Nắp chụp đôi đầu phun (loại mỏng) Trung Quốc cái 5,000            
Nắp chụp đôi đầu phun (loại dày) Trung Quốc cái 10,000          
Nội Quy +Tiêu Lệnh  (>= 50 bộ, giá 20k/bộ; >=100 bộ, giá 19k/bộ) Việt Nam bộ            22,000 
Cấm lửa + Cấm Thuốc  (>= 50 bộ, giá 14k/bộ) Việt Nam bộ            15,000 
Câu liêm Việt Nam cái          130,000 
Bồ cào Việt Nam cái          130,000 
Loa cầm tay Việt Nam cái          280,000 
Đèn pin Việt Nam cái          280,000 
Dây cứu người, phi 12, lõi thép, dài 20m, 2 móc Trung Quốc cuộn          380,000 
Dây cứu người, phi 12, lõi thép, dài 30m, 2 móc Trung Quốc cuộn          550,000 
Thang dây thoát hiểm, chịu nhiệt cao, dài 20m, không móc Trung Quốc cuộn       3,000,000 
Quả tạo khói diễn tập, khói cam (loại lớn) Trung Quốc quả 240,000        
Mền (chăn) dập lửa 1,8m x 1,8m Trung Quốc cái 220,000        
Mặt nạ phòng độc XZL30 Trung Quốc cái 120,000        
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